
SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày      tháng  02  năm 2025 

  
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây 

dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu mua văn phòng phẩm 2025 cho Bệnh 

viện Sản - Nhi. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979 900 369.  

- Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/02/2025 đến trước  

17 giờ 00 phút ngày 03/03/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 03 

năm 2025.  

mailto:bvsn.syt@travinh.gov.vn


II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục mua văn phòng phẩm 2025 cho Bệnh viện Sản - Nhi. 

STT Tên hàng hoá ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Băng keo 2 mặt Cuồn 130 - (24*10Y) 

2 Băng keo simili xanh 5 phân Cuồn 135 - Màu xanh dương 

3 Băng keo trong 2 phân Cuồn 35  

4 Băng keo trong 5 phân Cuồn 250  

5 Bìa lá A4 Cái 310  

6 Bìa sơ mi nút Cái 500  

7 Giấy A3 bìa xanh cứng Gram 70 
- 100 tờ/gram 

- Màu xanh dương 
-  

 

8 

 

Giấy A3 trắng 

 

Gram 

 

25 

- Quy cách: Khổ A3 (420mm x 297mm) 

- Định lượng : 70gsm 

- Quy cách: 500 tờ/ram 
-  

 

9 

 

Giấy A4 trắng 

 

Gram 

 

1635 

- Quy cách: 500 tờ/gram, 5 gram/thùng 

- Kích thước: A4 210x297mm 

- Định lượng: 70 gsm 

- Độ trắng: 92 ISO 
-  

 

10 

 

Giấy A5 màu hồng 

 

Gram 

 

5 

- Kích thước : A5 148×210 mm. 

- Định lượng: 70 gsm. 

- Màu nền: hồng 
-  

 

11 

 

Giấy A5 trắng 

 

Gram 

 

1210 

- Kích thước : A5 148×210 mm. 

- Định lượng: 70 gsm. 

- Độ trắng : 92 ISO. 

- Quy cách: 500 tờ/gram, 5 gram/thùng 

 

12 Giấy in nhiệt mimosa sumikura Thùng 2  

13 Giấy note 5 màu mũi tên Xấp 60 - Kích thước: 12x45mm, 5 màu 
 

14 Kéo cắt giấy Cây 100  

15 Keo dán Chai 4040 

- Dung tích: 30ml 

- Quy cách: 12 chai/ 1 đế 

- Loại keo: Keo lỏng 
 

16 Kẹp bướm 19 mm Hộp 180 
- Quy cách: 12 cái/ 1 hộp 

 



17 Kẹp bướm 25 mm Hộp 250 
- Quy cách: 12 cái/ 1 hộp 

 

18 Kẹp bướm 32 mm Hộp 180 
- Quy cách: 12 cái/ 1 hộp 

 

 

19 

 

Nước suối 

 

Thùng 

 

20 

 

 

- Thành phần: Nước tinh khiết hoàn lưu 

khoáng 

- Dung tích: 350ml 

- Quy cách: Thùng 24 chai 

 

20 Pin 3A Viên 170  

21 Pin 2A Viên 120  

22 Sáp đếm tiền Hộp 10  

23 Sổ caro 30 x 40 Cuốn 150 
- Dày 200 trang 

 

24 Tập 200 trang Cuốn 250  

25 Tập 96 trang Cuốn 210  

26 Viết chì khúc Cây 50  

27 Viết cắm bàn đôi Bộ 100 
- Màu mực: xanh 

- Quy cách: 2 cây/bộ 
 

28 Viết đỏ Cây 400 
- Màu mực: đỏ 

- Quy cách: 20 cây/hộp 
 

29 Viết lông bảng Cây 250 

- Màu mực: xanh 

- Quy cách: 10 cây/hộp 

- Đầu viết: 2 đầu 
 

30 Viết lông dầu lớn Cây 380 

- Màu mực: xanh 

- Quy cách: 10 cây/hộp 

- Đầu viết: 2 đầu 
 

31 Viết lông dầu nhỏ Cây 925 
- Màu mực: xanh 

- Quy cách: 10 cây/hộp 
 

32 Viết xanh Cây 4400 
- Màu mực: xanh 

- Quy cách: 20 cây/hộp 
 

Tổng cộng: 32 khoản 



 

2. Địa điểm khảo sát và thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Lê Minh Dũng 
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